Tuần: 7 (Từ ngày  19/  10 / 2020  đến 23 /10 /2020)      Buổi học thứ nhất /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
19 - 10
	1
	18
	HĐTN
	SHDC: Thử làm ca sĩ chào mừng ngày PNVN 20/10.
	Tư liệu

	
	2
	72
	Tiếng Việt
	Bài 26: Ph ph – Qu qu 
	GAĐT

	
	3
	73
	Tiếng Việt
	Bài 26: Ph ph – Qu qu (tiếp)
	GAĐT

	
	4
	19
	Toán
	Luyện tập chung (tiếp)
	GAĐT

	Ba
20 - 10
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	74
	Tiếng Việt
	Bài 27: V v – X x
	GAĐT

	
	3
	75
	Tiếng Việt
	Bài 27: V v – X x (tiếp)
	GAĐT

	
	4
	76
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	Tư
21 - 10
	1
	20
	Toán
	Luyện tập chung (tiếp).
	GAĐT

	
	2
	
	Âm nhạc
	Thực hành gõ trống con.
	

	
	3
	77
	Tiếng Việt
	Bài 28: Y y
	GAĐT

	
	4
	78
	Tiếng Việt
	Bài 28: Y y (tiếp)
	GAĐT

	Năm
22 - 10
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	79
	Tiếng Việt
	Bài 29 : Luyện tập chính tả
	GAĐT

	
	3
	80
	Tiếng Việt
	Bài 29 : Luyện tập chính tả (tiếp)
	GAĐT

	
	4
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	Toán
	Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
	GAĐT

	Sáu
23 - 10
	1
	81
	Tiếng Việt
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện.
	GAĐT

	
	2
	82
	Tiếng Việt
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện (tiếp).
	GAĐT

	
	3
	83
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	
	4
	
	Mĩ thuật
	Sử dụng nét vẽ trang trí 1 số sản phẩm mĩ thuật.
	








Tuần: 6 (Từ ngày  12/  10 / 2020  đến 23 /10 /2020)      Buổi học thứ hai /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
19 - 10
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng.
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	Bài tập 4, 5.
	

	
	7
	61
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	Ba
20 - 10
	5
	
	Đạo đức
	Quan tâm chăm sóc ông bà.
	GAĐT

	
	6
	62
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	
	7
	9
	HĐNGCK
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	Tư
21 - 10
	5
	13
	TNXH
	Lớp học của em (tiếp)
	GAĐT

	
	6
	19
	HĐTN
	Yêu thương con người (tiếp)
	GAĐT

	
	7
	63
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	Năm
22 - 10
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng.
	

	
	6
	64
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức
	Vở BT

	
	7
	65
	HDH
	Củng cố kiến thức
	Vở BT, phiếu BT

	Sáu
23 - 10
	5
	14
	TNXH
	Lớp học của em (tiếp)
	GAĐT

	
	6
	66
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	
	7
	20
	HĐTN
	
	Phiếu khen
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